KẾ HOẠCH TUẦN 1
TỪ NGÀY 31/03 ĐẾN 04/04/2025
LỚP MẦM 2

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	

	Trò chuyện sáng
	- Trẻ quan sát các dạng bài tập số lượng 5
	- Ôn lại bài hát “ đội kèn tí hon”
	- Quan sát và nói về sản phẩm của cô.
	- Trẻ quan sát và nói về nội dung câu chuyện “Chú thỏ tinh khôn”
	- Quan sát tranh và nói về ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Thổi nơ bay (2L/8N)

+ Tay: Hai tay đưa sang 2 bên (2L/8N)

+ Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái (2L/8N)

+ Chân: Ngồi duỗi chân, tay chống sau, hai chân thay nhau co duỗi (2L/8N)



	Giờ học
	Số lượng 5

- MĐYC: Trẻ nhận biết được số lượng 5, 5 chấm tròn


	Đội kèn tí hon (VĐ minh họa)

- MĐYC: Trẻ biết vận động minh họa theo lời bài hát “Đội kèn tí hon”


	Kĩ năng dán các đỉnh (chong chóng)

- MĐYC: Trẻ biết dán các đỉnh để tạo thành chong chóng

	Chú thỏ tinh khôn (kể lại truyện)

- MĐYC: 
Trẻ biết dùng ngôn ngữ của trẻ dưới sự gợi ý của Cô để kể câu chuyện “Chú thỏ tinh khôn”


	Bật xa 20 – 25 cm

- MĐYC: Củng cố kỹ năng  bò theo hướng dích dắc, trẻ thực hiện được vận động  bật xa 20-25 cm.



	
	BT số lượng 5
	Bỏ rác vào thùng theo từng loại

- MĐYC: Trẻ biết phân loại rác theo từng loại bỏ vào đúng thùng rác.

	Tiếp tục dán để hoàn thành chong chóng
	Cắt thẳng

- MĐYC: Trẻ thực hiện kĩ năng cắt thẳng 1 đoạn giấy.


	Giỗ tổ Hùng Vương

	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ: Đàn chuột con

- Dạy hát: Đội kèn tí hon

- Chơi tự do: 

+ Đi cầu khỉ lấy quả

+ Bật qua vòng chuyển ly. 

+ Đi trên lá chuyển nước.
	- TCVĐ: Đàn chuột con

- Nhặt rác bỏ vào thùng.

- Chơi tự do:

+ Bật qua vòng chuyển ly. 
+ Đi dích dắc đong nước.

+ Đi cà kheo.
	- TCVĐ: Đàn chuột con
- Nói lại lời thoại nhân vật “Chú thỏ tinh khôn”
- Chơi tự do:

+ Cưỡi tàu lá lấy bóng.

+ Ném vòng vào đích vòng.
+ Bật qua vòng chuyển ly. 

	- TCDG: Oẳn tù tì

- Củng cố VĐMH: “Đội kèn tí hon”

- Chơi tự do:

+ Đổ nước vào chai đi dích dắc 

+ Lăn bóng cho bạn 

+ Đi cầu khỉ  gánh trái cây.
	- TCDG: Oẳn tù tì

- Chơi tự do: 

+ Cưỡi tàu lá lấy bóng

+ Đi qua các vật liệu

+ Ném vòng vào đích.



	Hoạt động

vui chơi
	- Góc LQVT: Tiếp tục làm bài tập số lượng 5 (Khoanh tròn nhóm có số lượng 5)

- Góc phân vai:  Trẻ biết biểu hiện sáng tạo, độc đáo TCGB, sử dụng VTT trong việc thực hiện hành động vai với sự hướng dẫn của cô.

- Góc xây dựng:  Trẻ biết tạo ra mô hình từ các VL hình khối đa dạng, có độ vững chắc nhất định với sự dướng dẫn của Cô.
	- Góc âm nhạc:. Trẻ tiếp tục VĐ minh họa “Đội kèn tí hon”

- Góc LQVT: Tiếp tục làm bài tập số lượng 5 (Khoanh tròn nhóm có số lượng 5)

- Góc học tập: Trẻ tiếp tục tìm hiểu phân loại rác.

- Góc phân vai:  Trẻ biết biểu hiện sáng tạo, độc đáo TCGB, sử dụng VTT trong việc thực hiện hành động vai với sự hướng dẫn của cô.

- Góc xây dựng:  Trẻ biết tạo ra mô hình từ các VL hình khối đa dạng, có độ vững chắc nhất định với sự dướng dẫn của Cô.
	- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục hoàn thành sản phẩm dán các đỉnh để tạo thành chong chóng 
- Góc âm nhạc:. Trẻ tiếp tục VĐ minh họa “Đội kèn tí hon”

- Góc LQVT: Tiếp tục làm bài tập số lượng 5 (Khoanh tròn nhóm có số lượng 5)

- Góc học tập: Trẻ tiếp tục tìm hiểu phân loại rác.

- Góc phân vai:  Trẻ biết biểu hiện sáng tạo, độc đáo TCGB, sử dụng VTT trong việc thực hiện hành động vai với sự hướng dẫn của cô.

- Góc xây dựng:  Trẻ biết tạo ra mô hình từ các VL hình khối đa dạng, có độ vững chắc nhất định với sự dướng dẫn của Cô.
	- Góc tạo hình: 
+ Trẻ tiếp tục hoàn thành sản phẩm chong chóng 
+ Trẻ tiếp tục thực hiện kỹ năng cắt thẳng
- Góc văn học: Trẻ tiếp tục kể lại truyện “Chú thỏ tinh khôn”.

- Góc âm nhạc:. Trẻ tiếp tục VĐ minh họa “Đội kèn tí hon”

- Góc LQVT: Tiếp tục làm bài tập số lượng 5 (Khoanh tròn nhóm có số lượng 5)

- Góc học tập: Trẻ tiếp tục tìm hiểu phân loại rác.

- Góc phân vai:  Trẻ biết biểu hiện sáng tạo, độc đáo TCGB, sử dụng VTT trong việc thực hiện hành động vai với sự hướng dẫn của cô.

- Góc xây dựng:  Trẻ biết tạo ra mô hình từ các VL hình khối đa dạng, có độ vững chắc nhất định với sự dướng dẫn của Cô.
	- Góc văn học: Trẻ tập thể hiện giọng điệu nhân vật truyện “Chú thỏ tinh khôn”.

- Góc tạo hình: + Trẻ tiếp tục thực hiện kỹ năng cắt thẳng
 - Góc phân vai:  Trẻ biết biểu hiện sáng tạo, độc đáo TCGB, sử dụng VTT trong việc thực hiện hành động vai với sự hướng dẫn của cô.

- Góc xây dựng:  Trẻ biết tạo ra mô hình từ các VL hình khối đa dạng, có độ vững chắc nhất định với sự dướng dẫn của Cô.

	Giờ ăn
	- Trẻ biết ăn nhiều rau.

	Giờ ngủ
	- Trẻ biết đi vệ sinh khi có nhu cầu.

	Sinh hoạt chiều
	- Dạy hát: Đội kèn tí hon
	- Trẻ làm quen với tiếng anh (Học ngoại khóa)
	- Củng cố số lượng 5.
	- Trẻ làm quen với tiếng anh (Học ngoại khóa)
	- Di tích lịch sử Ngã 3 Giồng

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


KỸ NĂNG DÁN CÁC ĐỈNH (CHONG CHÓNG)

I. Mục đích –yêu cầu:

- Trẻ biết dán các đỉnh để tạo thành chong chóng.

II. Chuẩn bị: 


- Hình tam giác, cây

- Hồ, giấy màu

- Nhạc không lời


III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích”

- Cho trẻ quan sát sản phẩm của cô. Hỏi trẻ Cô có gì đây cả lớp?

- Sản phẩm của cô được làm từ gì?

- À! Hôm nay cô sẽ dạy các con cách dán các đỉnh để tạo thành chong chóng nhé

- Cô làm mẫu và phân tích: đầu tiên cô sẽ lấy 3 hình tam giác, cô sẽ phết hồ dán 3 đỉnh của hình tam giác lại với nhau , sau đó cô sẽ dán lên cái cây để tạo thành chong chóng, khi dán sẽ dán phía trên của cây

Hoạt động 2: 

- Trẻ về bàn thực hiện dán các đỉnh làm chong chóng (Mở nhạc, cô bao quát, sửa sai kịp thời cho trẻ). 

- Cô khuyến khích, động viên trẻ chưa làm được.

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.

VĐMH BÀI HÁT “ĐỘI KÈN TÍ HON”

I. Mục đích yêu cầu:

 - Trẻ biết vận động minh họa bài hát “ Đội kèn tí hon”.
II. Chuẩn bị: 

- Nhạc bài hát “Đội kèn tí hon”.
III. Tiến hành

* HĐ 1:

- Ổn định lớp: chơi trò chơi “Nu na nu nống”.

- Cô xướng âm “la” một đoạn, trẻ đoán tên bài hát gì?

- Trẻ hát lại bài hát kết hợp với nhạc.

- Hôm nay cô sẽ dạy các con vận động minh họa theo bài hát này nhé!

- Trẻ hát, cô vận động minh họa (cho trẻ đứng).

* HĐ 2:

- Trẻ đứng thành 2 hàng ngang, cô đứng đối mặt với trẻ.

- Cô dạy trẻ vận động từng câu, kết hợp phân tích:

  + “Te tò te…kèn hơi”: 2 tay giả làm cây kèn. Chân giậm đều phách  + “Tò tò tò te … muốn chơi”: 2 tay giả làm cây kèn. Chân giậm đều phách

  + “Mau vào đây … te tí”: 2 tay giả làm cây kèn. Chân giậm đều phách

  + “Tò tò tò te tí … cùng đi”: 2 tay giả làm cây kèn. Chân giậm đều phách

  ( Cô cho trẻ đi đều và đổi đội hình).

- Cả lớp thực hiện cả bài.

- Chia nhóm bạn trai, bạn gái thực hiện.

- Nhóm nhỏ, cá nhân thực hiện.

- Kết thúc: Trẻ vừa hát vừa vận động minh họa bài hát “Đội kèn tí hon”.

BẬT XA 20-25CM

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố kỹ năng bò theo đường dích dắc, trẻ thực hiện được vận động  bật xa 20-25 cm.

II. Chuẩn bị:

- Vạch mức khoảng cách 20-25cm

- Túi cát
III. Tiến hành:


1. Khởi động:

- Đi bình thường -> đi khom lưng -> đi bình thường -> chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm -> đi bình thường -> xếp thành 2 hình ngang

2. Trọng động: 


 a. BTPTC: 

 - Tay 4: Đưa tay ra trước và xoay cổ tay (2 lần – 8 nhịp)
 - Bụng 3: Hai tay chống hông và quay người bên phải, bên trái (3 lần / 8 nhịp)

 - Chân 1: Gối khụy 2 tay song song với gối (3 lần / 8 nhịp)

 - Bật tại chỗ

 b. VĐCB “Bật xa 20-25cm”

 - Cho trẻ đứng hàng ngang

 - Hôm nay, cô sẽ dạy các con “Bật xa 20-25cm” nhé.

 - Cô cho cả lớp bật 2, 3 lần (Cô quan sát trẻ)

 - Mời 1 trẻ bật đúng lên bật cho cả lớp xem. 

 - Trẻ vừa thực hiện và cô giải thích: Tư thế chuẩn bị:  đứng trước vạch xuất phát, 2 chân chụm, 2 tay chống hông. Khi có hiệu

 lệnh bật thì gối khụy đồng thờ 2 tay đưa ra sau và bật thẳng về phía trước khoảng cách 20-25cm.
 - Cô cho trẻ thực hiện 2, 3 lần (cô quan sát và sửa sai cho trẻ)

 c. Trò chơi: “Trườn theo đường dích dắc hái quả”
 - Cô có một trò chơi, đó là trò chơi “Bò theo đường dích dắc hái quả”
 - Cô hướng dẫn cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội, thi đua với nhau  bò qua đường dích dắc và mang quả về, đội nào bò đúng và mang về nhiều quả sẽ chiến thắng.

- Cô cho trẻ chơi 2, 3 lần.

3. Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng

KC: CHÚ THỎ TINH KHÔN

I. Mục đích – yêu cầu

- Trẻ biết dùng ngôn ngữ của trẻ dưới sự gợi ý của Cô để kể câu chuyện “Chú thỏ tinh khôn”

II Chuẩn bị

- Tranh ảnh câu truyện

- Hình ảnh các nhân vật trong truyện
III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Cô kể lại câu truyện “Chú thỏ tinh khôn” cho trẻ nghe. 

- Cô chia trẻ thành 3 nhóm : 

+ Cô lần lượt cho từng nhóm kể

+ Nhóm 1: kể đoạn 1 (trẻ kể dưới sự gợi ý của cô kết hợp với tranh)

+ Nhóm 2: kể đoạn 2 

+ Nhóm 3: kể đoạn 3

(Cô thay đổi nhóm kể theo từng đoạn)

Hoạt động 2: 

- Cô lần lượt cho từng nhóm chọn đồ dùng liên quan đến câu chuyện để trẻ về nhóm tự kể với nhau như (rối, tranh, hình ảnh các nhân vật rời)

- Cô chú ý quan sát gợi ý các nhóm chưa kể được.

SỐ LƯỢNG 5

I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết được số lượng 5, 5 chấm tròn.

II. Chuẩn bị: 
- Hoa, bài tập, chấm tròn.

- Đồ dùng của cô và trẻ.

- Thẻ chấm tròn.

III. Tiến hành:  
* Hoạt động 1: 
- Trẻ chơi trò chơi  “Cá vàng bơi”.

- Cô cho trẻ lấy mỗi bạn một rổ đồ dùng, có các con vật, thẻ chấm tròn về ngồi theo đội hình.

+ Các con lấy 4 con cá xếp ra đi nào ? Trẻ xếp ra và đếm nhẩm (Cô quan sát kiểm tra trẻ. Cô yêu cầu trẻ thực hiện, cô cùng xếp với trẻ).

+ Các con lấy thêm 1 con cá nữa xếp thẳng hàng với 4 con cá kia (Cô cho trẻ đếm nhẩm và đi kiểm tra).

- Bây giờ có mấy con cá được xếp ra ngoài (Cô hỏi từng trẻ).

- Tại sao con biết đây là 5 con cá?

- Vậy theo các con 5 con cá sẽ tương ứng với mấy chấm tròn ? Cô giới thiệu 5 chấm tròn, trẻ tìm thẻ 5 chấm tròn đặt cạnh 5 con cá.

- Các con lấy 4 con mèo ra xếp dưới các con cá. Vậy bây giờ số cá và số mèo số nào nhiều hơn ? Tại sao ?

- Vậy bây giờ làm sao để số mèo và số cá bằng nhau và đều bằng 5 ? (trẻ trả lời và thêm 1 bạn mèo nữa).

- Các con có mấy bạn mèo? (Gọi trẻ trả lời). Để chỉ 5 bạn mèo, mình dùng mấy chấm tròn? (Gọi trẻ trả lời và lấy chấm tròn)

* Hoạt động 2: 
- Cả lớp tìm và lấy cho cô 5 cái đồ chơi trong rổ (Trẻ đúng tặng hoa).

- Cô nói bao nhiêu cái đồ chơi trẻ lắng nghe và đưa thẻ chấm tròn tương ứng.

(Trẻ đúng tặng hoa).

- Trẻ kết nhóm theo số bông hoa về bàn thực hiện bài tập:

+ Nhóm 1 hoa: Trẻ khoanh tròn những vật có số lượng 5.
+ Nhóm 2 hoa: Trẻ nối số lượng 5 tương ứng với 5 chấm tròn.

BỎ RÁC VÀO THÙNG THEO TỪNG LOẠI

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết phân loại rác theo từng loại bỏ vào đúng thùng rác.

II. Chuẩn bị: 

- Hình ảnh 3 thùng rác 

- Thẻ tranh các loại rác thải
III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Ổn định: Trẻ chơi trò chơi “Cá vàng bơi”

- Trẻ chia thành 3 nhóm xem tranh và thảo luận:
+ Các con quan sát hình ảnh 3 thùng rác và trả lời giúp cô:

- Trong thùng rác đựng các loại rác gì?

+ Nhóm 1: Thùng rác màu xanh (vỏ trái cây, lá cây...)

+ Nhóm 2: Thùng màu vàng (đựng các loại rác như: chai, lọ nhựa, túi nilon, vỏ bánh kẹo...).

+ Nhóm 3: Thùng màu xanh dương đựng các loại giấy, bìa catton...


(Cô quan sát gợi ý trẻ thảo luận)

- Cô tập trung trẻ, từng nhóm đứng lên và trình bày về thùng rác mà mình quan sát (cô gợi ý cho trẻ)

 Hoạt động 2: 

- Trẻ chơi trò chơi :Cô có 3 thùng rác (màu xanh, màu đỏ, màu tím). Cô cho trẻ đi chơi, khi nghe hiệu lệnh của cô  mỗi trẻ chọn một thẻ hình các loại rác, trẻ chạy về đúng thùng rác cần bỏ 

- Trẻ chơi 2-3 lần 

- Trẻ về bàn thực hiện bài tập: Nối các loại rác phù hợp với thùng rác
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KN: CẮT THẲNG

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ thực hiện kĩ năng cắt thẳng 1 đoạn giấy.

II. Chuẩn bị:

 - Kéo, giấy, rỗ                                           

III. Tiến hành:

  HĐ 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích” 

- Cô cầm kéo cắt và hỏi trẻ cô đang làm gì đây ?

- Hôm nay cô sẽ chỉ cho mình cắt thẳng một đoạn giấy nha.

- Các con sẽ cầm kéo bằng tay phải : Đặt ngón tay cái vào lỗ nhỏ, các ngón còn lại xỏ vào lỗ lớn hơn , tay còn lại cầm một bên tờ giấy đưa kéo vào tờ giấy rồi phối hợp tay nhịp nhàng để di chuyển kéo cắt theo đường thẳng một đoạn giấy.

HĐ2: 

- Luyện tập 

+ Trẻ lấy rổ về bàn ngồi và thực hiện, cô chú ý sửa sai cho những bé chưa làm được (Cô mở nhạc không lời cho trẻ nghe)
